	Ngày 06 tháng 12 năm 2024

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Ngọc Trân

Tổ chuyên môn: Sinh - GDTC – GDQP & AN


BÀI 7: TÌM VÀ GIỮ PHƯƠNG HƯỚNG

Môn học: GDQP-AN; Lớp: 12

Thời gian thực hiện: 02 tiết ( Từ tiết 16 đến tiết 17)

( Tiết 16)
I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:

- Giúp học sinh hiểu biết và nêu được kĩ thuật phương pháp tìm phương hướng trong hoạt động cá nhân.

- Biết tìm phương hướng của cá nhân trong các điều kiện khác nhau.

2. Về năng lực

Năng lực chung:
· Năng lực tự học; Năng lực hợp tác; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực giao tiếp

Năng lực đặc thù:

     - Biết vận dụng kiến thức vào trong học tập và sinh hoạt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao trình độ kĩ thuật phương pháp tìm phương hướng để vận dụng vào trong chiến đấu sau này

3. Về phẩm chất

- Tập trung chú ý nghe, ghi chép nội dung bài theo ý hiểu của mình.

- Tập trung vào nội dung biết cách tìm phương hướng khi di chuyển ở các loại địa hình khác nhau.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:

- SGK, SGV, giáo án quốc phòng – an ninh và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Các thiết bị, đồ dùng dạy học, la bàn, thước kẻ, ống dòm, tranh ảnh cần thiết.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có); giấy A0, A4 (phiếu học tập).

- Các video, hình ảnh liên quan đến “tìm và giữ phương hướng”, và các tài liệu khác có liên quan.
  2. Học sinh:

- Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (45 Phút)
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a. Mục tiêu:
- Gợi mở, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung:
- Làm thủ tục lên lớp, kiểm tra bài cũ
c. Sản phẩm: 
- HS lắng nghe và hướng đến những nội dung cần tìm hiểu của bài học và trả lời câu hỏi

d. Tổ chức thực hiện: 

- Làm thủ tục lên lớp: tên bài, mục đích yêu cầu, nội dung trọng tâm, thời gian, tổ chức phương pháp.

2. Hình thành kiến thức mới: (25 phút)
Hoạt động 1: Tìm phương hướng bằng địa bàn (la bàn)( 5 phút)
a. Mục tiêu: Học sinh thực hiện Tìm phương hướng bằng la bàn, ống nhòm thông qua hướng dẫn của giáo viên.
b. Nội dung: GV phổ biến kế hoạch xác định phương hướng bằng la bàn và luyện tập
c. Sản phẩm: HS lắng nghe và báo cáo kết quả thực hiện tìm phương hướng bằng la bàn và nhìn hướng.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Em hãy xác định phương hướng dựa vào địa bàn theo hướng dẫn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh lắng nghe, quan sát.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

Học sinh thực hiện theo yêu cầu giáo viên.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS
	I. Tìm phương hướng.

1. Tìm phương hướng bằng địa bàn (la bàn)

 - Bước 1: Mở nắp địa bàn và chốt hãm nam châm; đặt địa bàn trên mặt phẳng ngang, kim địa bàn (phần màu đỏ) luôn chỉ hướng bắc.

- Bước 2: Xoay địa bàn sao cho phần màu đỏ của kim nam châm chỉ vào số “0” trên mặt số địa bàn.

- Bước 3: Đánh dấu hướng bắc trên thực địa bằng vật chuẩn; tìm và đánh dấu các hướng còn lại.




Hoạt động 2: Tìm phương hướng dựa vào mặt trời. ( 5 phút)
a. Mục tiêu: HS thực hiện Tìm phương hướng dựa vào mặt trời, hướng di chuyển mặt trời.

b. Nội dung: GV phổ biến kế hoạch Tìm phương hướng dựa vào mặt trời, hướng di chuyển mặt trời sau luyện tập
c. Sản phẩm: HS lắng nghe và báo cáo kết quả thực hiện tìm phương hướng dựa vào mặt trời, hướng di chuyển mặt trời.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Em hãy xác định phương hướng dựa vào mặt trời theo hướng dẫn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh lắng nghe, quan sát.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

Học sinh thực hiện theo yêu cầu giáo viên.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS
	2. Tìm phương hướng dựa vào mặt trời.

a) Dựa vào Mặt Trời và đồng hồ

- Điều kiện thực hiện: Có nắng.

- Chuẩn bị: Đồng hồ có mặt số chia thành 12 giờ, que nhỏ dài khoảng 20 cm, keo gắn đồ vật, miếng xốp.

+ Bước 1: Đặt miếng xốp trên mặt đất hoặc trên bàn. Dùng keo gắn que nhỏ vuông góc với mặt phẳng của miếng xốp. Mặt Trời chiếu vào que sẽ tạo ra một cái bóng.

+ Bước 2: Đặt đồng hồ sao cho bóng của que trùng lên kim chỉ giờ. Đường phân giác của góc hợp bởi kim chỉ giờ và số 12 sẽ chỉ hướng năm. Chọn một vật chuẩn trên thực địa để đánh dấu hướng nam.

+ Bước 3: Xác định, chọn các vật chuẩn trên thực địa để đánh dấu các hướng còn lại.

b) Dựa vào Mặt Trời và gậy

- Điều kiện thực hiện: Có nắng.

+ Bước 1: Cắm một cây gậy thẳng, vuông góc xuống mặt đất, đỉnh bóng ban đầu của gậy là T.

+ Bước 2: Sau 15 phút sau, đỉnh bóng của cây gậy lúc này là Đ. Khi đó đầu T của đoạn thẳng TĐ chỉ hướng tây và đầu Đ chỉ hướng đông.

+ Bước 3: Đánh dấu các hướng tây, đông trên thực địa bằng vật chuẩn, tìm và đánh dấu các hướng còn lại.




Hoạt động 3: Tìm phương hướng dựa vào mặt trăng. ( 5 phút)
a. Mục tiêu: HS thực hiện Tìm phương hướng dựa vào mặt trăng, hướng di chuyển mặt trăng.

b. Nội dung: GV phổ biến kế hoạch hoạch Tìm phương hướng dựa vào mặt trăng, hướng di chuyển mặt ttrăng sau đó luyện tập theo mô hình giả định
c. Sản phẩm: HS lắng nghe và báo cáo kết quả thực hiện tìm phương hướng dựa vào mặt trăng, hướng di chuyển mặt trăng.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Em hãy xác định phương hướng dựa vào mặt trăng theo hướng dẫn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh lắng nghe, quan sát.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

Học sinh thực hiện theo yêu cầu giáo viên.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS
	3. Tìm phương hướng dựa vào mặt trăng.

– Điều kiện thực hiện: Ban đêm, trời có trăng non (những ngày đầu tháng Âm lịch) hoặc trăng khuyết (những ngày cuối tháng Âm lịch).

+ Bước 1: Kẻ đường thẳng tưởng tượng chia Mặt Trăng thành hai nửa đối xứng, đường thẳng này qua phần tối, phần sáng và cắt đường chân trời. Đối với những ngày trăng non, hướng đường thẳng đi từ tâm Mặt Trăng qua phần sáng là hướng tây ; đối với những ngày trăng khuyết, hướng đường thẳng đi từ tâm Mặt Trăng qua phần sáng là hướng đông. Chọn một vật chuẩn trên thực địa để đánh dấu hướng tây (đối với trăng non) hoặc hướng đông (đối với trăng khuyết).
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+ Bước 2: Xác định, chọn vật chuẩn trên thực địa để đánh dấu các hướng còn lại.


Hoạt động 4: Tìm phương hướng dựa vào sao Bắc cực. ( 5 phút)
a. Mục tiêu: HS thực hiện Tìm phương hướng dựa vào sao bắc cực

b. Nội dung: GV phổ biến kế hoạch hoạch Tìm phương hướng dựa vào sao bắc cực, hướng di chuyển sao bắc cực
c. Sản phẩm: HS lắng nghe và báo cáo kết quả thực hiện tìm phương hướng dựa vào sao bắc cực 
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Em hãy xác định phương hướng dựa vào sao Bắc cực theo hướng dẫn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh lắng nghe, quan sát.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

Học sinh thực hiện theo yêu cầu giáo viên.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS
	4. Tìm phương hướng dựa vào sao Bắc cực.

- Điều kiện thực hiện: Ban đêm, trời có sao.

+ Bước 1: Xác định chòm sao Đại Hùng Tỉnh gồm 7 ngôi sao kết thành hình cái xoong (hình 7.5).[image: image2.png]Hinh 7.5. Tim phudng hudng dua vao sao Bic Cuc




+ Bước 2: Kéo dài đoạn thẳng tưởng tượng đi qua hai ngôi sao thuộc phần đầu cái xoong (gọi là A và B) về phía B một đoạn bằng 5 lần đoạn thẳng AB ta có vị trí sao Bắc Cực (hình 7.5).

+ Bước 3: Kẻ đường thẳng tưởng tượng đi từ vị trí của sao Bắc Cực hướng vuông góc với đường chân trời thì đó là hướng bắc. Chọn một vật chuẩn trên thực địa để đánh dấu hướng bắc.

+ Bước 4: Xác định, chọn vật chuẩn trên thực địa để đánh dấu các hướng còn lại.


Hoạt động 5: Tìm phương hướng bằng một số cách khác. ( 5 phút)
a. Mục tiêu: HS thực hiện Tìm phương hướng dựa vào một số nội dung khác

b. Nội dung: GV phổ biến kế hoạch hoạch Tìm phương hướng dựa vào một số nội dung khác c. Sản phẩm: HS lắng nghe và báo cáo kết quả thực hiện tìm phương hướng dựa vào một số nội dung khác 
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Em hãy xác định phương hướng bằng một số cách khác theo hướng dẫn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh lắng nghe, quan sát.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

Học sinh thực hiện theo yêu cầu giáo viên.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS
	5. Tìm phương hướng bằng một số cách khác.

a) Dựa vào đặc điểm sinh thái thực vật

Ở các tảng đá độc lập và các công trình xây dựng lâu năm, bên ẩm ướt, nhiều rêu, màu sắc sẫm tối hơn là hướng bắc; bên khô ráo, ít rêu, màu sắc sáng hơn là hướng nam (hình 7.6a). Ở cây độc lập, bên phía vỏ cây sần sùi, ẩm ướt, nhiều rêu, cành lá nhỏ yếu là hướng bắc; bên phía vỏ cây tròn nhẵn, khô ráo, ít rêu, cành lá xanh tốt là hướng nam (hình 7.6b). Khi đang trong quá trình phát triển, hoa hướng dương (hình 7.6c) luôn quay về phía Mặt Trời (ban đêm, hoa quay về hướng đông); khi trưởng thành, hoa hướng dương không di chuyển theo Mặt Trời mà luôn hướng về hướng đông.

b) Dựa vào tập tính của một số động vật
Ban đêm, ở cành cây phía bên nào có chim ngủ hoặc có nhiều lông chim bay ra thì bên đó là hướng nam. Mùa hè, ở xung quanh gốc cây, bên có phân chim dưới đất nhiều hơn là hướng nam. Một số loài chim thường bay cao thành từng đàn về hướng nam vào mùa đông, về hướng bắc vào mùa hè. Chim, kiến thường làm tổ có phần thành dày hơn quay về hướng bắc (hình 7.7).

c) Dựa vào hướng chảy của con sông

Ở khu vực phía Bắc nước ta, các sông lớn chảy theo hướng tây bắc – đông nam ra biển (trừ sông Kỳ Cùng chảy theo hướng ngược lại); ở khu vực Đông Trường Sơn các sông lớn chảy theo hướng tây - đông ra biển; ở khu vực phía Nam (bao gồm Tây Nguyên, duyên hải Trung Bộ và Nam Bộ), các sông chảy theo hướng tây bắc – đông nam ra biển (trừ sông Srê Pôk chảy theo hướng ngược lại).




3. Luyện tập (10 phút )
a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học về tìm và giữ phương hướng trong những điều kiện khác nhau.
b. Nội dung: HS thực hành các bài tập tìm phương hướng do GV hướng dẫn, gồm:

− Luyện tập tìm phương hướng dựa và Mặt Trời và đặc điểm thực vật, tập tính sinh hoạt một số động vật có ở vị trí học tập; về nhà luyện tập xác định phương hướng dựa vào Mặt Trăng và sao.

− Thực hành xác định đường từ trường đến nhà (hoặc một nơi khác dễ xác định); xác định số chặng, phương hướng từng chặng, đặc điểm và các vật chuẩn trên đường đi bằng bản đồ giấy hoặc bản đồ google map.

c. Sản phẩm: Xác định tìm được phương hướng dựa vào Mặt Trời, dựa vào đặc điểm thực vật và tập tính của một số động vật; hoàn thành được bài tập
d. Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên khái quát lại những nội dung chủ yếu của bài học, nhấn mạnh nội dung trọng tâm của bài. GV tổ chức cho HS thực hiện ngay sau khi học xong nội dung của mục I. Kĩ thuật tìm phương hướng
 4. Vận dụng: (5 phút)
a) Mục tiêu

HS vận dụng kiến thức đã học để tìm phương hướng từng chặng trên quãng đường từ nhà đến trường; hoặc địa điểm tương tự.

b) Nội dung

HS vẽ ra giấy về hướng đi từng chặng từ nhà đến trường.

c) Sản phẩm

HS nắm được phương hướng từng chặng từ nhà đến trường.

d) Tổ chức thực hiện

GV hướng dẫn HS khi đi học hình dung ra từng chặng và vẽ vào giấy, hoặc sử dụng bản đồ để xác định phương hướng từng chặng; chia sẻ với mọi người trong lớp về kết quả.

	Ngày 12 tháng 12 năm 2024

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Ngọc Trân

Tổ chuyên môn: Sinh - GDTC – GDQP & AN


BÀI 7: TÌM VÀ GIỮ PHƯƠNG HƯỚNG 
Môn học: GDQP-AN; Lớp: 12

Thời gian thực hiện: 02 tiết ( Từ tiết 16 đến tiết 17)

( Tiết 17)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Giúp H/S hiểu biết và nêu được kĩ thuật phương pháp giữ phương hướng trong hoạt động cá nhân.

- Biết giữ phương hướng của cá nhân trong các điều kiện khác nhau.

2. Năng lực

Năng lực chung: 
Năng lực tự học; Năng lực hợp tác; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực giao tiếp

Năng lực chuyên biệt:

- Nêu được kĩ thuật, phương pháp tìm và giữ phương hướng trong hoạt động cá nhân.
- Biết quan sát và nhận biết được những dấu hiệu, đặc điểm cần thiết trong tìm và giữ phương hướng trong mọi địa hình, điều kiện thời tiết khác nhau.

- Tự tìm được phương hướng và không bị lạc đường trong những điều kiện khác nhau.
- Biết vận dụng kiến thức vào trong học tập và sinh hoạt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao trình độ kĩ thuật phương pháp giữ phương hướng để vận dụng vào trong chiến đấu sau này

3. Phẩm chất

- Tập trung chú ý nghe, ghi chép nội dung bài theo ý hiểu của mình.

- Chủ động nắm chắc phương hướng, đường đi trong các hoạt động của cá nhân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Địa bàn, bản đồ (khu vực học tập); ảnh theo các hình 7.4, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 trong SGK; đồng hồ đeo tay, que nhỏ, gậy, sỏi hoặc đá nhỏ (để xếp chòm sao) và các tài liệu khác có liên quan.
- Trang phục quy định

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: (45 phút)
1. Hoạt động1 : Mở đầu( 5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Làm thủ tục lên lớp, kiểm tra bài cũ
c. Sản phẩm: HS lắng nghe GV, trả lời câu hỏi

d. Tổ chức thực hiện: 

- Làm thủ tục lên lớp: tên bài, mục đích yêu cầu, nội dung trọng tâm, thời gian, tổ chức phương pháp.

- Đưa ra nội dung dẫn dắt vào bài học giữ phương hướng.

2. Hình thành kiến thức mới: (25 phút)
Hoạt động 1: Giữ phương hướng trước khi di chuyển.( 8 phút )
a. Mục tiêu: HS thực hiện Giữ phương hướng trước khi di chuyển.

b. Nội dung: GV phổ biến kế hoạch luyện tập
c. Sản phẩm: HS lắng nghe

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Em hãy xác định giữ phương hướng trước khi di chuyển.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh lắng nghe, quan sát.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

Học sinh thực hiện theo yêu cầu giáo viên.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS
	II. Giữ phương hướng.

1. Giữ phương hướng trước khi di chuyển.

  - Hiểu rõ nhiệm vụ, hướng đường đi đến nơi và hướng của từng chặng (nếu đường đi gồm nhiều chặng); xác định vật chuẩn dễ nhìn thấy (đỉnh núi, cây độc lập, nhà thờ, nhà cao tầng,...) và một số đặc điểm trên đường đi. - Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cần mang theo như la bàn, bản đồ, điện thoại thông minh,... giúp cho việc tìm và giữ phương hướng.


Hoạt động 2: Giữ phương hướng trong quá trình di chuyển. (8 phút)
a. Mục tiêu: HS thực hiện Giữ phương hướng trong khi di chuyển.

b. Nội dung: GV phổ biến kế hoạch luyện tập
c. Sản phẩm: HS lắng nghe

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Em hãy xác định giữ phương hướng trước khi di chuyển.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh lắng nghe, quan sát.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

Học sinh thực hiện theo yêu cầu giáo viên.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS
	2. Giữ phương hướng trong quá trình di chuyển.

  - Dựa vào các vật chuẩn và hướng chuẩn để di chuyển. Phải luôn xem xét nắm phương hướng, địa hình, vật chuẩn, vị trí nơi phát ra tiếng động, ánh sáng,... để bảo đảm di chuyển chính xác theo đường, hướng đi đến nơi cần đến.
- Có thể dùng la bàn dóng hướng và chọn một điểm chuẩn dễ nhận thấy nhất trên đường đi để làm đích đến; khi đến đích, lại dùng la bàn ngắm một điểm tiếp theo để giữ đúng hướng đi. 

- Khi di chuyển cần ghi nhớ đặc điểm địa hình, địa vật và đánh dấu (nếu cần).

 – Khi gặp vật cản như ao, hồ, đầm lầy,... cần kết hợp giữa vòng tránh theo đường gấp khúc với ước lượng cự li bằng bước chân để vượt qua vật cản.


Hoạt động 3: Xử trí khi bị lạc hướng. (9 phút)
a. Mục tiêu: HS thực hiện xử trí khi bị lạc hướng..

b. Nội dung: GV phổ biến kế hoạch luyện tập
c. Sản phẩm: HS lắng nghe

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Em hãy xử trí khi bị lạc hướng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh lắng nghe, quan sát.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

Học sinh thực hiện theo yêu cầu giáo viên.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS
	3. Xử trí khi bị lạc hướng.

  - Khi cảm thấy bị lạc hướng, đường đi không rõ ràng, không chắc chắn, cần bình tĩnh để xem xét, xử trí theo một số cách sau:

- Không tiếp tục di chuyển, đợi người đi trước có thể quay lại tìm.

- Đối chiếu đặc điểm địa hình, địa vật đã đi qua với đặc điểm trên đường đi được mô tả khi nhận nhiệm vụ để xác định vị trí bắt đầu bị lạc.

- Quay lại vị trí xuất phát rồi xác định lại hướng đi đến nơi cần đến.

- Tại địa điểm bị lạc, xác định lại hướng đi mới đến nơi cần đến.




3. Luyện tập (10 phút )
a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học về tìm và giữ phương hướng trong những điều kiện khác nhau.

b. Nội dung: HS thực hành các bài tập giữ phương hướng do GV hướng dẫn, gồm:

− Luyện tập giữ phương hướng trước khi di chuyển, trong khi di chuyển và khi bị lạc.

− Thực hành xác định giữ phương hướng đường từ trường đến nhà (hoặc một nơi khác dễ xác định); xác định số chặng, phương hướng từng chặng, đặc điểm và các vật chuẩn trên đường đi bằng bản đồ giấy hoặc bản đồ google map.

c. Sản phẩm: Xác định giữ được phương hướng dựa vào các vật xung quanh, đặc điểm thực vật và tập tính của một số động vật; hoàn thành được bài tập
d. Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên khái quát lại những nội dung chủ yếu của bài học, nhấn mạnh nội dung trọng tâm của bài. GV tổ chức cho HS thực hiện ngay sau khi học xong nội dung của mục II. Kĩ thuật giữ phương hướng
 4. Vận dụng: (5 phút)

a) Mục tiêu

HS vận dụng kiến thức đã học để giữ phương hướng  di chuyển từng chặng trên quãng đường từ nhà đến trường; hoặc địa điểm tương tự.

b) Nội dung

HS vẽ ra giấy về hướng đi từng chặng từ nhà đến trường.

c) Sản phẩm

HS nắm được cách giữ phương hướng từng chặng từ nhà đến trường.

d) Tổ chức thực hiện

GV hướng dẫn HS khi đi học hình dung ra từng chặng và vẽ vào giấy, hoặc sử dụng bản đồ để xác định phương hướng từng chặng; chia sẻ với mọi người trong lớp về kết quả.
	Ngày 14 tháng 11 năm 2024

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Ngọc Trân

Tổ chuyên môn: Sinh - GDTC – GDQP & AN


BÀI 8: VẬN DỤNG CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN 

KHI VẬN ĐỘNG TRONG CHIẾN ĐẤU 
Môn học: GDQP-AN; Lớp: 12

Thời gian thực hiện: 03 tiết ( Từ tiết 13 đến tiết 15)

( Tiết 13)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Nêu được ý nghĩa, yêu cầu, các nguyên tắc vận động vào gần địch trên một số loại địa hình làm cơ sở học kĩ thuật, chiến thuật cá nhân và vận dụng trong chiến đấu

2. Năng lực

- Năng lực tự học; Năng lực hợp tác; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực giao tiếp

- Biết vận dụng được các nội dung đã học để vận dụng trong các tình huống, địa hình khác nhau, nhằm tiêu diệt địch, hoàn thành nhiệm vụ.

3. Phẩm chất

- Tập trung chú ý nghe, ghi chép nội dung bài theo ý hiểu của mình.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:

Chuẩn bị địa điểm học, trang phục của GV và HS đúng theo yêu cầu của buổi tập đội ngũ.

Nghiên cứu bài 8 trong SGK

2. Học sinh:

Đọc trước bài 8 trong SGK

Trang phục quy định

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (45 phút)
1. Hoạt động 1: Mở đầu( 5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới, tiến hành công tác kiểm tra; quy định vị trí đặt vật chất; tổ chức khám súng; chấn chỉnh đội hình.
b. Nội dung: Làm thủ tục lên lớp, GV quy định chấp hành kỉ luật học tập; giữ gìn vệ sinh chung, phổ biến quy tắc sử dụng vũ khí, trang bị; quy tắc bảo đảm an toàn, phổ biến kí tín hiệu luyện tập và quy ước tượng trưng.

+ Phổ biến kí, tín hiệu luyện tập:

Tín hiệu bắt đầu tập: Một hồi còi kết hợp cờ đỏ, cờ xanh giơ cao trên đầu và khẩu lệnh “Bắt đầu tập”.

Tín hiệu dừng tập: Hai hồi còi kết hợp cờ đỏ (hoặc cờ xanh) chỉ vào bộ phận nào, cá nhân nào thì bộ phận đó, cá nhân đó dừng tập.

Tín hiệu thôi tập: Ba hồi còi kết hợp cờ đỏ, cờ xanh quay trên đầu và khẩu lệnh “Thôi tập”.

Điều khiển tập: Cờ đỏ điều khiển cá nhân tập, bộ phận tập; Cờ xanh điều khiển quân xanh, người phục vụ; Dịch chuyển theo hướng cờ phất.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe GV, trả lời câu hỏi

d. Tổ chức thực hiện: 

- Làm thủ tục lên lớp: tên bài, mục đích yêu cầu, nội dung trọng tâm, thời gian, tổ chức phương pháp. 
+ Quy ước tượng trưng:

Bia số 6: Tượng trưng cho 1 — 2 tên địch.

Bia số 7: Tượng trưng cho tốp địch từ 3 — 5 tên. Bia số 10: Tượng trưng hoả điểm súng máy địch. Mõ quay: Tượng trưng cho hoả lực địch bắn.

Bia, mõ bố trí ở vị trí nào thể hiện cho lực lượng của địch tương ứng đang triển khai ở vị trí đó.

Còi thổi hai tiếng liên tục tượng trưng cho hoả lực của ta bắn.

2. Hình thành kiến thức mới (15 phút )
Hoạt động 1: Ý nghĩa, yêu cầu, thời cơ vận động.(5 phút )
a. Mục tiêu: HS hiểu được Ý nghĩa, yêu cầu, thời cơ vận động

b. Nội dung: GV phổ biến nội dung kiến thức
c. Sản phẩm: HS lắng nghe

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Em hãy nêu ý nghĩa, yêu cầu, thời cơ vận dụng các tư thế, động tác cơ bản đề vận động trong chiến đấu?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

Đại diện một vài học sinh trả lời câu hỏi

HS khác nhận xét

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, chốt kiến thức
	I. Ý nghĩa, yêu cầu, thời cơ vận động.

1. Ý nghĩa:

 Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản phù hợp với điều kiện địch, địa hình trong chiến đấu có vị trí hết sức quan trọng, giúp người chiến sĩ bí mật tiếp cận mục tiêu, bất ngờ sử dụng vũ khí tiêu diệt địch, bảo vệ minh, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu: 

Người chiến sĩ phải có quyết tâm chiến đấu cao, nắm chắc tỉnh hình địch, địa hình, địa vật, nắm chắc tư thế động tác, vận dụng linh hoạt, xử trí tình huống chính xác, kịp thời; hiệp đồng chặt chẽ với đồng đội và cấp trên.

3. Thời cơ vận động
+ Khi địch không chú ý về hướng ta vận động.

+ Địa hình, địa vật kín đáo, thời tiết có nhiều thuận lợi để ta vận động.

+ Khi có nhiều tiếng động ồn ào, khói bụi dày đặc,....

+ Khi có lệnh của người chỉ huy,…


Hoạt động 2: Vận dụng trong một số tình huống, địa hình khác nhau.( 10 phút )
a. Mục tiêu: HS hiểu được Ý nghĩa, yêu cầu, động tác vận động dưới hỏa lực bắn thẳng của địch.

b. Nội dung: GV phổ biến, thực hiện nội dung kiến thức
c. Sản phẩm: HS lắng nghe, quan sát làm theo hướng dẫn.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

GV hướng dẫn HS đọc thông tin, quan sát hình trong SGK và theo dõi, nắm động tác làm mẫu của GV.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

–
GV nêu tên nội dung huấn luyện và thời gian

+ Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch.

+ Thời gian: 15 phút.

–
GV giảng nguyên tắc

+ GV hướng dẫn HS đọc thông tin

+ GV yêu cầu HS chuẩn bị nội dung câu hỏi: Trong trường hợp vật lợi dụng thấp, không che khuất được hành động người chiến sĩ phải làm gì? (GV có thể hỏi các câu hỏi khác phù hợp với nội dung học tập).

+ GV lấy tinh thần xung phong kết hợp chỉ định 1 — 2 HS trả lời.

+ GV nhận xét ý kiến của HS.

+ GV kết luận câu hỏi: Nếu vật lợi dụng thấp, không che kín được hành động, chiến sĩ có thể nghi binh lừa địch như dừng lại một chỗ, cắm cành lá hoặc để các vật mà địch nghi ngờ có ta, rồi bí mật, nhanh chóng vận động sang địa hình, địa vật khác để ẩn nấp hoặc sử dụng súng tiêu diệt địch.
–
GV nêu tình huống, gồm:

+ Thời gian tác chiến: ....

+ Về địch: Ở ... thỉnh thoảng bắn ra ...

+ Về ta: Chiến sĩ số 6 ở ... được lệnh của tổ trưởng vận động tới ... nhận nhiệm vụ nắm chắc tình hình địch, địa hình ở ... kịp thời báo cáo.

–
GV bàn cách xử trí, kết luận và hướng dẫn hành động

+ GV bàn cách xử trí.

GV có thể nêu các câu hỏi như: Trước khi vận động chiến sĩ phải làm gì? Khi vào tới vật ẩn nấp phải làm gì? Khi địch dùng hoả lực uy hiếp chiến sĩ phải làm gì?

Chỉ định 2 − 3 HS trả lời câu hỏi.

GV nhận xét, kết luận theo phương án đã chuẩn bị.

+ GV kết luận và hướng dẫn hành động. GV kết luận bằng lời:

Trước khi vận động: Chiến sĩ số 6 phải nắm chắc tình hình địch, địa hình, địa vật để xác định đường vận động, thời cơ vận động.

Khi vận động: Tuỳ theo địa hình để sử dụng các động tác cho phù hợp như vọt tiến, chạy khom, bò, lê, trườn,...

Khi vào tới nơi ẩn nấp: Nhanh chóng lợi dụng địa hình, địa vật và quan sát địch.

GV kết luận mẫu động tác qua 2 bước:

Bước 1: Làm nhanh sát thực tế chiến đấu Bước 2: Làm chậm phân tích

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

HS trả lời câu hỏi hoặc thực hiện động tác theo yêu cầu của GV thông qua việc quan sát động tác mẫu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

–
GV nhận xét câu trả lời hoặc động tác thực hành của HS.

–
GV tổ chức luyện tập: Thời gian còn lại tổ chức cho HS luyện tập.

+ GV phổ biến ý định luyện tập.

+ GV triển khai luyện tập, duy trì sửa tập.

+ Hết thời gian thu đội hình nhận xét
	I. Vận dụng trong một số tình huống, địa hình khác nhau.

1. Vận động dưới hỏa lực bắn thẳng của địch.
- Trước khi vận động: nắm chắc tình hình địch, địa hình, địa vật để xác định đường vận động, thời cơ vận động.

- Khi vận động: nếu vật lợi dụng thấp, không che khuất được toàn thân thì có thể nghi binh lừa địch như dừng lại một chỗ, cắm cành lá hoặc để các vật mà địch nghi ngờ ở đó rồi bí mật, nhanh chóng tiến đến địa hình, địa vật ẩn nấp để bắn.

- Khi tới nơi ẩn nấp: từ từ nhô đầu lên hoặc nghiêng đầu để quan sát địch, tốt nhất là quan sát qua khe, kẽ nơi ẩn nấp. Nếu hoả lực địch uy hiếp mạnh, phải nghi binh thu hút sự chú ý của địch về một phía của nơi ẩn nấp, rồi quan sát phía bên kia.    Khi quan sát phải xác định mục tiêu quan trọng và mục tiêu có liên quan. 

- Rời khỏi nơi ẩn nấp: thường di chuyển về phía sau hoặc sang phải (trái) một vài bước rồi đột nhiên vọt tiến..
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3. Luyện tập (20 phút )

a) Mục tiêu

HS luyện tập thành thạo động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch; Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch; 

b) Nội dung
HS thực hành luyện tập động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch theo ý định của GV.

c) Sản phẩm
HS thực hiện thành thạo động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch; Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch; Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp; Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo; Vận động qua địa hình dễ phát ra tiếng động.

d) Tổ chức thực hiện
GV tổ chức luyện tập các động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch. Cách tổ chức luyện tập từng nội dung như sau:

– Phổ biến ý định luyện tập, gồm:

+ Nội dung luyện tập.

+ Thời gian luyện tập.

+ Tổ chức luyện tập (cá nhân trong đội hình của tổ, lớp).

+ Phương pháp:

Luyện tập cá nhân

Từng người tự nghiên cứu, thực hiện động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch.
Luyện tập nhóm

Luân phiên ở cương vị tổ nhóm trưởng chỉ huy nhóm luyện tập, sửa tập theo các bước. Bước 1: Tập chậm

Luyện tập chậm cho đến nhanh dần hành động của chiến sĩ thực hiện động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch.
Bước 2: Tập tổng hợp

Luyện tập nhanh sát thực tế hành động của chến sĩ thực hiện động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch (quá trình luyện tập sửa tập cho nhau).

+ Địa điểm: Chỉ tại thực địa.

+ Kí, tín hiệu luyện tập: ...

–
Triển khai, duy trì lớp luyện tập; đổi tập giữa các bộ phận theo dõi, sửa tập.

–
Hết thời gian luyện tập; tập trung lớp dành thời gian khoảng 10 phút còn lại kiểm tra mỗi tổ 2 − 3 HS lên thực hiện nhanh động tác, nhận xét; triển khai công việc tiết học tiếp theo.

4. Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu

HS biết vận dụng động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch trong học tập các nội dung tiếp theo và trong thực tiễn cuộc sống.

b) Nội dung

HS vận dụng động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch để không ngừng hoàn thiện kĩ thuật động tác.

c) Sản phẩm

HS vận dụng hiệu quả động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch trong quá trình học tập các nội dung chiến thuật tiếp theo.

d) Tổ chức thực hiện

GV hướng dẫn HS vận dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu trong học tập các nội dung khác và trong thực tiễn cuộc sống.
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BÀI 8: VẬN DỤNG CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN 

KHI VẬN ĐỘNG TRONG CHIẾN ĐẤU 
Môn học: GDQP-AN; Lớp: 12

Thời gian thực hiện: 03 tiết ( Từ tiết 13 đến tiết 15)

( Tiết 14)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Nêu được ý nghĩa, yêu cầu, các nguyên tắc vận động vào gần địch trên một số loại địa hình làm cơ sở học kĩ thuật, chiến thuật cá nhân và vận dụng trong chiến đấu

2. Năng lực

- Biết vận dụng được các nội dung đã học để vận dụng trong các tình huống, địa hình khác nhau, nhằm tiêu diệt địch, hoàn thành nhiệm vụ.

3. Phẩm chất

- Tập trung chú ý nghe, ghi chép nội dung bài theo ý hiểu của mình.

- Thực hành được các động tác kĩ thuật phù hợp với các loại địa hình, địa vật trong các tình huống diễn ra.

- Xây dựng ý thức, thái độ nghiêm túc trong học tập. Không ngại khó, ngại bẩn
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- SGK và các tài liệu liên quan đến nội dung học tập.

- Súng tiểu liên AK (CKC), bia số 6, số 7, cờ địch, cờ chỉ huy, còi. Bãi tập: Vị trí lên lớp và các vị trí cho HS luyện tập.

- Trang phục quy định

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (45 phút)
1. Hoạt động 1: Mở đầu( 5 phút)

a) Mục tiêu

Tạo sự tò mò và kích thích HS tìm hiểu nguyên tắc, cách vận dụng các tư thế động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu ở một số điều kiện cụ thể ở bài học mới.

b) Nội dung

HS huy động kiến thức để trả lời các câu hỏi: Theo em, trong chiến đấu khi gặp các vật che khuất, che đỡ tương tự như trong hình 8.1, chiến sĩ có thể sử dụng những động tác nào để vận động tiếp cận gần địch?

c) Sản phẩm

HS nêu được các động tác có thể vận dụng để che giấu hành động chiến đấu, dùng vũ khí tiêu diệt địch và bảo vệ mình.

d) Tổ chức thực hiện

GV nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời; nhận xét và định hướng HS vào bài học mới.

2. Hình thành kiến thức mới (15 phút )

Hoạt động 1: Vận động dưới hỏa lực không quân, pháo binh, súng cối của địch.
a. Mục tiêu: HS hiểu được Ý nghĩa, yêu cầu, động tác vận động dưới hỏa lực bắn thẳng của địch.

b. Nội dung: GV phổ biến, thực hiện nội dung kiến thức
c. Sản phẩm: HS lắng nghe, quan sát làm theo hướng dẫn.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS đọc thông tin, quan sát hình trong SGK và theo dõi, nắm động tác làm mẫu của GV.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
· GV nêu tên nội dung huấn luyện và thời gian
+ Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch.

+ Thời gian: 15 phút.
· GV giảng nguyên tắc.
+ GV cho HS chuẩn bị nội dung câu hỏi: Khi địch dùng hoả lực pháo binh, súng cối, phóng lựu khống chế đường vận động hành động của chiến sĩ như thế nào? (GV có thể hỏi các câu hỏi khác phù hợp với nội dung học tập).

+ GV lấy tinh thần xung phong kết hợp chỉ định 1 − 2 HS trả lời.
+ GV nhận xét ý kiến của HS.
+ GV kết luận: Khi địch dùng hoả lực không quân, pháo binh, súng cối, súng phóng lựu khống chế đường vận động, chiến sĩ sử dụng động tác chạy, vọt tiến, để nhanh chóng vượt qua khu vực bắn phá của địch. Quá trình vận động triệt để lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ như gốc cây, ụ đất, bờ tường, mương máng, khe rãnh để bảo đảm an toàn.

· GV nêu tình huống, gồm:
+ Thời gian tác chiến: ...
+ Về địch: Hoả lực địch ở ... thỉnh thoảng bắn ra ...
+ Về ta: Chiến sĩ số 6 đang vận động tới bờ đất nhận lệnh của tổ trưởng, bất ngờ địch sử dụng pháo cối bắn vào hướng đường vận động của chiến sĩ.

· GV bàn cách xử trí, kết luận và hướng dẫn hành động
+ GV bàn cách xử trí.
GV có thể nêu các câu hỏi như: Khi địch dùng hoả lực pháo binh khống chế đường vận động, chiến sĩ phải làm gì? Khi ẩn nấp hành động của chiến sĩ như thế nào?

Chỉ định 2 − 3 HS trả lời câu hỏi.

GV nhận xét.

+ GV kết luận và hướng dẫn hành động.

GV kết luận bằng lời:

Khi địch dùng pháo binh khống chế đường vận động, chiến sĩ số 6 sử dụng động tác chạy, vọt tiến, để nhanh chóng vượt qua khu vực bắn phá của địch. Quá trình vận động triệt để lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ như gốc cây, ụ đất để bảo đảm an toàn.

Khi ẩn nấp chiến sĩ số 6 dùng tư thế thấp, áp sát người vào bờ đất tránh

hoả lực địch.

GV kết luận mẫu động tác qua 2 bước:

Bước 1: Làm nhanh sát thực tế chiến đấu

Bước 2: Làm chậm phân tích

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

HS trả lời câu hỏi hoặc thực hiện động tác theo yêu cầu của GV thông qua việc quan sát động tác mẫu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

– GV nhận xét câu trả lời hoặc động tác thực hành của HS.

– GV tổ chức luyện tập: Thời gian còn lại tổ chức cho HS luyện tập.

+ GV phổ biến ý định luyện tập.

+ GV triển khai luyện tập, duy trì sửa tập.
	2. Vận động dưới hỏa lực không quân, pháo binh, súng cối của địch.

 - Động tác thường vận dụng: Đi khom, trườn, vọt tiến. Thời cơ vận động chủ yếu là giữa hai loạt đạn nổ của dịch hoặc lúc dịch chuyển làn, chuyển hướng bắn sang nơi khác.

- Khi địch dùng pháo binh, súng phóng lựu đạn bắn khống chế đường vận động của ta, phải nhanh chóng lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ, ...

- Khi ẩn nấp, thường dùng tư thế thấp, áp sát người vào thành vách bờ tường, bờ hào,... phía có súng địch bắn tới hoặc nằm sát xuống mương máng, hào rãnh,... 

– Khi địch dùng hoả lực không quân, pháo binh, súng cối, súng phóng lựu khống chế đường vận động, chiến sĩ sử dụng động tác chạy, vọt tiến, để nhanh chóng vượt qua khu vực bắn phá của địch. Quá trình vận động triệt để lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ như gốc cây, ụ đất, bờ tường, mương máng, khe rãnh để bảo đảm an toàn.

– Khi muốn di chuyển sang vị trí khác thường tận dụng khoảng cách giữa 2 loạt đạn nổ hoặc lúc hoả lực chuyển làn để vận động.


3. Luyện tập (20 phút )

a) Mục tiêu

HS luyện tập thành thạo động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch; Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch

b) Nội dung

HS thực hành luyện tập động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch; Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch.
c) Sản phẩm

HS thực hiện thành thạo động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch; Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch.
d) Tổ chức thực hiện

GV tổ chức luyện tập các động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch; Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch. Cách tổ chức luyện tập từng nội dung như sau:

– Phổ biến ý định luyện tập, gồm:

+ Nội dung luyện tập.

+ Thời gian luyện tập.

+ Tổ chức luyện tập (cá nhân trong đội hình của tổ, lớp).

+ Phương pháp:

Luyện tập cá nhân

Từng người tự nghiên cứu, thực hiện động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch; Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch

Luyện tập nhóm

Luân phiên ở cương vị tổ nhóm trưởng chỉ huy nhóm luyện tập, sửa tập theo các bước. Bước 1: Tập chậm

Luyện tập chậm cho đến nhanh dần hành động của chiến sĩ thực hiện động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch; Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch (quá trình luyện tập sửa tập cho nhau).

Bước 2: Tập tổng hợp

Luyện tập nhanh sát thực tế hành động của chến sĩ thực hiện động tác: Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch; Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch; (quá trình luyện tập sửa tập cho nhau).

+ Địa điểm: Chỉ tại thực địa.

+ Kí, tín hiệu luyện tập: ...

–
Triển khai, duy trì lớp luyện tập; đổi tập giữa các bộ phận theo dõi, sửa tập.

–
Hết thời gian luyện tập; tập trung lớp dành thời gian khoảng 5 phút còn lại kiểm tra mỗi tổ 2 − 3 HS lên thực hiện nhanh động tác, nhận xét; triển khai công việc tiết học tiếp theo.

4. Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu

HS biết vận dụng động tác: Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch trong học tập các nội dung tiếp theo và trong thực tiễn cuộc sống.

b) Nội dung

HS vận dụng động tác: Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch để không ngừng hoàn thiện kĩ thuật động tác.

c) Sản phẩm

HS vận dụng hiệu quả động tác: Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch trong quá trình học tập các nội dung chiến thuật tiếp theo.

d) Tổ chức thực hiện

GV hướng dẫn HS vận dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu trong học tập các nội dung khác và trong thực tiễn cuộc sống.
	Ngày 28 tháng 11 năm 2024

	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Ngọc Trân

Tổ chuyên môn: Sinh - GDTC – GDQP & AN


BÀI 8: VẬN DỤNG CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN 

KHI VẬN ĐỘNG TRONG CHIẾN ĐẤU 
Môn học: GDQP-AN; Lớp: 12

Thời gian thực hiện: 03 tiết ( Từ tiết 13 đến tiết 15)

( Tiết 15)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Nêu được ý nghĩa, yêu cầu, các nguyên tắc vận động vào gần địch trên một số loại địa hình làm cơ sở học kĩ thuật, chiến thuật cá nhân và vận dụng trong chiến đấu

2. Năng lực

- Biết vận dụng được các nội dung đã học để vận dụng trong các tình huống, địa hình khác nhau, nhằm tiêu diệt địch, hoàn thành nhiệm vụ.

3. Phẩm chất

- Tập trung chú ý nghe, ghi chép nội dung bài theo ý hiểu của mình.
- Thực hành được các động tác kĩ thuật phù hợp với các loại địa hình, địa vật trong các tình huống diễn ra.

- Xây dựng ý thức, thái độ nghiêm túc trong học tập. Không ngại khó, ngại bẩn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK và các tài liệu liên quan đến nội dung học tập.
- Súng tiểu liên AK (CKC), bia số 6, số 7, cờ địch, cờ chỉ huy, còi. 
- Bãi tập: Vị trí lên lớp và các vị trí cho HS luyện tập.
- Trang phục quy định.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (45 phút)

1. Hoạt động 1: Mở đầu( 5 phút)

a. Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: HS huy động kiến thức để trả lời các câu hỏi: Theo em, trong chiến đấu khi gặp các vật che khuất, che đỡ tương tự như trong hình sgk, chiến sĩ có thể sử dụng những động tác nào để vận động tiếp cận gần địch?
c. Sản phẩm: HS nêu được các động tác có thể vận dụng để che giấu hành động chiến đấu, dùng vũ khí tiêu diệt địch và bảo vệ mình
d. Tổ chức thực hiện: 

- Làm thủ tục lên lớp: tên bài, mục đích yêu cầu, nội dung trọng tâm, thời gian, tổ chức phương pháp.

2. Hình thành kiến thức mới (15 phút )
Hoạt động 1: Vận động bí mật đến gần địch trong một số địa hình.
Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp (8 phút)
a)
Mục tiêu

HS nắm được hành động của chiến sĩ khi vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp làm cơ sở học tập các nội dung tiếp theo.

b)
Nội dung

HS đọc thông tin, quan sát hình trong SGK; theo dõi nắm động tác làm mẫu của GV.

c)
Sản phẩm

HS thực hiện được động tác vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp (ở cột yêu cầu cần đạt).
d)
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

GV hướng dẫn HS đọc thông tin, quan sát hình trong SGK và theo dõi, nắm động tác làm mẫu của GV.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

– GV nêu tên nội dung và thời gian

+ Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp.
–
GV giảng nguyên tắc.

+ GV hướng dẫn HS đọc thông tin.

+ GV cho HS chuẩn bị nội dung câu hỏi: Khi vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo, hành động của chiến sĩ như thế nào? (GV có thể hỏi các câu hỏi khác phù hợp với nội dung học tập).

+ GV lấy tinh thần xung phong kết hợp chỉ định 1 − 2 HS trả lời.

+ GV nhận xét ý kiến của HS.

+ GV kết luận: Thường vận dụng động tác đi, chạy, vọt tiến, lê, bò. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, khi địch không chú ý, sương mù, màn binh, lừa địch chú ý nơi khác để nhanh chóng vượt qua. Ban ngày, có thể dùng tư thế phù hợp, động tác khéo léo, thận trọng để vượt qua. Ban đêm, có thể nguỵ trang cả hình dạng, dùng tư thế thấp, thu nhỏ tiết diện cơ thể, tiến thẳng về hướng địch, người không nhấp nhô, qua lại.

–
GV nêu tình huống

+ Thời gian tác chiến: ...

+ Về địch: Ở ... đang tăng cường quan sát ra khu vực xung quanh.

+ Về ta: Chiến sĩ số 6 đang ở ... lệnh của tổ trưởng chiến sĩ số 6 lợi dụng địa hình tiến về phía trước.

–
GV bàn cách xử trí, kết luận và hướng dẫn hành động

+ Bàn cách xử trí.

GV có thể nêu các câu hỏi như: Chiến sĩ vận dụng động tác nào để tiến về phía trước?

Chỉ định 1 − 2 HS trả lời câu hỏi. GV nhận xét.

+ Kết luận và hướng dẫn hành động. GV kết luận bằng lời.

Chiến sĩ số 6 sử dụng động tác đi khom cao để tiến. GV kết luận mẫu động tác qua 2 bước:

Bước 1: Làm nhanh sát thực tế chiến đấu. Bước 2: Làm chậm phân tích.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

HS trả lời câu hỏi hoặc thực hiện động tác theo yêu cầu của GV thông qua việc quan sát động tác mẫu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

–
GV nhận xét câu trả lời hoặc động tác thực hành của HS.

–
GV tổ chức luyện tập: Thời gian còn lại tổ chức cho HS luyện tập.

+ GV phổ biến ý định luyện tập.

+ GV triển khai luyện tập, duy trì sửa tập.

+ Hết thời gian thu đội hình nhận xét
	 a) Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp

- Địa hình nhiều cây cối rậm rạp, tiện dụng để giấu kín hành động khi vận động, tạm dừng.... nhưng cũng dễ bị rung động và phát ra tiếng động. 

- Động tác thường vận dụng: Đi khom 

- Khi vận động qua loại địa hình này phải nhẹ nhàng, thận trọng.
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Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo (7 phút)
a) Mục tiêu

HS nắm được hành động của chiến sĩ khi vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo làm cơ sở học tập các nội dung tiếp theo.

b) Nội dung

HS đọc thông tin, quan sát hình trong SGK; theo dõi nắm động tác làm mẫu của GV.

c) Sản phẩm

HS thực hiện được động tác vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo (ở cột yêu cầu cần đạt).

d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của học sinh, giáo viên
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

GV hướng dẫn HS đọc thông tin, quan sát hình trong SGK và theo dõi, nắm động tác làm mẫu của GV.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

–
GV nêu tên nội dung và thời gian

+ Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo.

–
GV giảng nguyên tắc.

+ GV hướng dẫn HS đọc thông tin.

+ GV cho HS chuẩn bị nội dung câu hỏi: Khi vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo hành động của chiến sĩ như thế nào? (GV có thể hỏi các câu hỏi khác phù hợp với nội dung học tập).

+ GV lấy tinh thần xung phong kết hợp chỉ định 1 − 2 HS trả lời.

+ GV nhận xét ý kiến của HS.

+ GV kết luận: Thường vận dụng động tác đi, chạy, vọt tiến, lê, bò. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, khi địch không chú ý, sương mù, màn binh, lừa địch chú ý nơi khác để nhanh chóng vượt qua. Ban ngày, có thể dùng tư thế phù hợp, động tác khéo léo, thận trọng để vượt qua. Ban đêm, có thể nguỵ trang cả hình dạng, dùng tư thế thấp, thu nhỏ tiết diện cơ thể, tiến thẳng về hướng địch, người không nhấp nhô, qua lại.

–
GV nêu tình huống

+ Thời gian tác chiến: 05.30 - N.

+ Về địch: Ở ... đang tăng cường quan sát ra khu vực xung quanh.

+ Về ta: Chiến sĩ số 6 đang vận động qua bãi đất trống tới bờ đất nhận lệnh của tổ trưởng bất ngờ địch ở ... sử dụng súng tiểu liên M4 bắn về hướng vận động của chiến sĩ.

–
GV bàn cách xử trí, kết luận và hướng dẫn hành động

+ Bàn cách xử trí.
GV có thể nêu các câu hỏi như: Khi địch dùng hoả lực bắn khống chế đường vận động, chiến sĩ số 6 phải làm gì?

Chỉ định 1 − 2 HS trả lời câu hỏi. GV nhận xét.

+ Kết luận và hướng dẫn hành động. GV kết luận bằng lời.

Khi địch bắn về hướng hành động, chiến sĩ số 6 sử dụng động tác vọt tiến, để nhanh chóng vượt qua.

GV kết luận mẫu động tác qua 2 bước:

Bước 1: Làm nhanh sát thực tế chiến đấu. Bước 2: Làm chậm phân tích.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

HS trả lời câu hỏi hoặc thực hiện động tác theo yêu cầu của GV thông qua việc quan sát động tác mẫu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

–
GV nhận xét câu trả lời hoặc động tác thực hành của HS.

–
GV tổ chức luyện tập: Thời gian còn lại tổ chức cho HS luyện tập.

+ GV phổ biến ý định luyện tập.

+ GV triển khai luyện tập, duy trì sửa tập.

+ Hết thời gian thu đội hình nhận xét.
	 Địa hình trống trải hoặc không kín đáo là địa hình khi ta vận động qua, địch có thể nhìn thấy như bãi phẳng, mặt đường, đồi trọc, vườn cây thưa,...

Động tác vận dụng: Thường vận dụng động tác đi, chạy, vọt tiến (Hình 8.4), lê (Hình 8.5), bò. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, khi địch không chú ý, sương mù, màn khói bụi dày đặc che mắt địch, nhanh chóng vượt qua hoặc dùng thủ đoạn nghi binh, lừa địch chú ý nơi khác để nhanh chóng vượt qua.
Địa hình trống trải hoặc không kín đáo là địa hình khi ta vận động qua, địch có thể nhìn thấy như bãi phẳng, mặt đường, đồi trọc, vườn cây thưa,...

Động tác vận dụng: Thường vận dụng động tác đi, chạy, vọt tiến (Hình 8.4), lê (Hình 8.5), bò. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, khi địch không chú ý, sương mù, màn khói bụi dày đặc che mắt địch, nhanh chóng vượt qua hoặc dùng thủ đoạn nghi binh, lừa địch chú ý nơi khác để nhanh chóng vượt qua.

Ban ngày, có thể dùng tư thế phù hợp, động tác khéo léo, thận trọng để vượt qua. Ban đêm, có thể nguỵ trang cả hình dạng, dùng tư thế thấp, thu nhỏ tiết diện cơ thể, tiến thẳng về hướng địch, người không nhấp nhô, qua lại.



3. Luyện tập (20 phút )

  a) Mục tiêu

HS luyện tập thành thạo động tác: Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp; Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo

  b) Nội dung

HS thực hành luyện tập động tác: Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp; Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo theo ý định của GV.

  c) Sản phẩm

HS thực hiện thành thạo động tác: Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp; Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo

  d) Tổ chức thực hiện

GV tổ chức luyện tập các động tác: Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp; Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo. Cách tổ chức luyện tập từng nội dung như sau:

– Phổ biến ý định luyện tập, gồm:

+ Nội dung luyện tập.

+ Thời gian luyện tập.

+ Tổ chức luyện tập (cá nhân trong đội hình của tổ, lớp).

+ Phương pháp:

Luyện tập cá nhân

Từng người tự nghiên cứu, thực hiện động tác: Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp; Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo

Luyện tập nhóm

Luân phiên ở cương vị tổ nhóm trưởng chỉ huy nhóm luyện tập, sửa tập theo các bước. Bước 1: Tập chậm

Luyện tập chậm cho đến nhanh dần hành động của chiến sĩ thực hiện động tác: Vận động dưới hoả lực không quân, pháo binh, súng cối của địch; Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp; Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo; (quá trình luyện tập sửa tập cho nhau).

Bước 2: Tập tổng hợp

Luyện tập nhanh sát thực tế hành động của chến sĩ thực hiện động tác: Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp; Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo; (quá trình luyện tập sửa tập cho nhau).

+ Địa điểm: Chỉ tại thực địa.

+ Kí, tín hiệu luyện tập: ...

–
Triển khai, duy trì lớp luyện tập; đổi tập giữa các bộ phận theo dõi, sửa tập.

–
Hết thời gian luyện tập; tập trung lớp dành thời gian khoảng 10 phút còn lại kiểm tra mỗi tổ 2 − 3 HS lên thực hiện nhanh động tác, nhận xét; triển khai công việc tiết học tiếp theo.

4. Vận dụng (5 phút)
  a) Mục tiêu

HS biết vận dụng động tác: Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp; Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo; trong học tập các nội dung tiếp theo và trong thực tiễn cuộc sống.

  b) Nội dung

HS vận dụng động tác: Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp; Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo; để không ngừng hoàn thiện kĩ thuật động tác.

  c) Sản phẩm

HS vận dụng hiệu quả động tác: Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp; Vận động qua địa hình trống trải hoặc không kín đáo; trong quá trình học tập các nội dung chiến thuật tiếp theo.

d)
Tổ chức thực hiện

GV hướng dẫn HS vận dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu trong học tập các nội dung khác và trong thực tiễn cuộc sống.
* Hướng dẫn về nhà

- Dặn dò HS học ôn tập bài và chuẩn bị bài tiếp theo
